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1 11B1 12B1 19017 Võ Quang Bình 22/06/2004

2 11B1 12B1 19006 Vương Tuấn Anh 01/03/2003

3 11B1 12B1 19013 Đặng Thành Gia Bảo 16/11/2003

4 11B1 12B1 19062 Nguyễn Minh Hải 31/10/2004

5 11B1 12B1 19016 Nông Thị Thạch Bích 23/01/2004

6 11B1 12B1 19021 Nguyễn Mạnh Cường 04/06/2003

7 11B1 12B1 19031 Nông Thùy Diệu 05/06/2004

8 11B1 12B1 19034 Sầm Văn Dũng 21/01/2003

9 11B1 12B1 19035 Trịnh Thế Duy 30/06/2004

10 11B1 12B1 19078 Đặng Thị Thu Hiền 17/07/2004

11 11B1 12B1 19136 Hoàng Thị Thanh Lam 22/11/2004

12 11B1 12B1 19107 Mai Quang Huy 30/08/2004

13 11B1 12B1 19143 Dương Anh Lê 13/07/2004

14 11B1 12B1 19153 Huỳnh Thị Loan 02/10/2003

15 11B1 12B1 19173 H Mrăng Êban 12/06/2004

16 11B1 12B1 19184 H Nuin Kbuôr 07/08/2004

17 11B1 12B1 19214 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/10/2004

18 11B1 12B1 19247 Nguyễn Thị Viết Phương 24/06/2004

19 11B1 12B1 19246 Triệu Thị Phương 20/06/2004

20 11B1 12B1 19273 Nguyễn Văn Sỹ 14/03/2004

21 11B1 12B1 19281 Nguyễn Duy Tân 22/09/2004

22 11B1 12B1 19335 Phan Thị Thanh Thủy 21/11/2004

23 11B1 12B1 19345 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/10/2004

24 11B1 12B1 19355 Từ Thị Mỹ Trinh 25/03/2004

25 11B1 12B1 19294 Nguyễn Thị Cẩm Tú 15/03/2004

26 11B1 12B1 19364 Nông Thị Tú Uyên 13/12/2004

27 11B1 12B1 20HL03 Phạm Anh Hậu 28/10/2003

28 11B3 12B1 19002 Cam Thị Lan Anh 17/12/2004

29 11B3 12B1 19149 Ngô Thị Hồng Linh 15/01/2004

30 11B3 12B1 19239 Nguyễn Công Thanh Phong 28/05/2004

31 11B3 12B1 19262 H Rina Niê 22/12/2004

32 11B3 12B1 19347 Chu Thị Huyền Trang 15/09/2004
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